
 

Phụ lục 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Kèm theo Quyết định số :         /QĐ-UBND ngày   /   /2021 

 của UBND tỉnh Quảng Nam) 
 
 

 
 

STT 

 
Tên máy móc, thiết bị 

chuyên dùng 

 
 

ĐVT 

 

Số lượng 

hiện có         

tại đơn vị 

 

Số lượng 

phê duyệt 

 
 

Mục đích sử dụng 

I Văn phòng Sở Khoa học và 

Công nghệ 

    

 

1 

Thiết bị lưu động phân tích hàm 

lượng lưu huỳnh trong xăng dầu 

bằng công nghệ HDXRF. 

 

Bộ 

 

0 

 

1 

Thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà 

nước (kiểm tra, thanh tra đo lường hàm 

lượng lưu huỳnh trong xăng dầu). 

 
2 

Thiết bị huỳnh quang tia X lưu 

động kiểm tra tuổi vàng, bạc, đồ 

trang sức. 

 
Bộ 

 
0 

 
1 

Thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà 

nước (kiểm tra độ tuổi vàng, bạc, đồ trang 

sức). 

 
 

3 

Thiết bị HDXRF lưu động kiểm 

tra nhanh các độc tố kim loại nặng 

trong sản phẩm đồ chơi trẻ em và 

hàng tiêu dùng. 

 
 

Bộ 

 
 

0 

 
 

1 

 

Thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà 

nước (kiểm tra độc tố kim loại nặng trong 

đồ chơi trẻ em). 

 
4 

Thiết bị HDXRF lưu động kiểm 

tra hàm lượng các kim loại độc 

hại trong nông sản, thực phẩm 

 
Bộ 

 
0 

 
1 

Thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà 

nước (kiểm tra độc tố các kim loại trong 

nông sản). 



2 

 
 

II Trung tâm Khoa học Công 
nghệ và Đổi mới Sáng tạo 

    

 
 

1 

 

Hệ thống kiểm định đồng hồ đo 

nước lạnh cơ khí đường kính đến 

DN 65 mm. 

 
Hệ 

thống 

 
 

0 

 
 

1 

Thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà 

nước, đồng thời để thực hiện các dịch vụ 

công về khoa học và công nghệ (Kiểm 

định, thanh tra, kiểm tra đo lường) 

 
2 

 

Thiết bị chuẩn kiểm định xì téc ô 

tô. 

 
Bộ 

 
0 

 
1 

Thiết bị dùng để phục vụ công tác kiểm 

định, thanh tra, kiểm tra, đo lường và 

cung cấp dịch vụ công về kiểm định xì téc 

ô tô. 

 
3 

Tủ chuẩn kiểm định, hiệu chuẩn 

nhiệt ẩm kế không khí tích hợp 

bộ giám sát chuẩn nhiệt ẩm công 

nghệ gương chính xác cao. 

 
Bộ 

 
0 

 
1 

Dùng để hiệu chuẩn, kiểm định ẩm kế 

phục vụ công tác kiểm định, thanh tra, 

kiểm tra, đo lường. 

 
4 

Bàn kiểm định chuẩn công tơ           

điện 1 pha 24 vị trí và các phương 

tiện đo phụ trợ khác. 

 
Bộ 

 
0 

 
1 

Thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà 

nước và triển khai dịch vụ công trong việc 

kiểm định, kiểm tra công                 tơ điện 1 pha. 

 
5 

 
Bàn kiểm định tự động kỹ thuật 

số công tơ 3 pha 6 vị trí 

 
Bộ 

 
1 

 
1 

 
Thiết bị phục vụ kiểm định đồng hồ                  điện 

3 pha. 
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